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QUY ĐỊNH 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 137/2004/ QĐ- UB, ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Uỷ ban nhân tỉnh)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Khái quát chung.
Uỷ ban nhân tỉnh thực hiện việc quản lý Nhà nư­ớc về giá trên phạm vi toàn Tỉnh theo quy định của Pháp luật và sự phân cấp quản lý Nhà n­ước về giá của Trung ­ương. Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân tỉnh quản lý Nhà nước về giá tại địa phương. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các Sở, Ban, Ngành trực thuộc tỉnh thực hiện việc quản lý Nhà nước về giá thuộc ngành, địa phương, theo quy định của Pháp luật và thao sự phân cấp quản lý Nhà nước về giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Nội dung quản lý Nhà nước về giá.
Thu thập, phân tích thông tin thị truờng giá cả taị địa phương, đề xuất các biện pháp gáp phần bình ổn giá.

Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền và bãi bỏ các văn bản không phù hợp hoặc ban hành không đúng thẩm quyền.

Quyết định giá một số tài sản, hàng hoá, dịch vụ, theo phân cấp của Chính phủ, Thủ tuớng Chính phủ, Bộ Tài chính và yêu cầu của địa phương.

Thẩm định kiểm tra, kiểm soát giá tài sản, hàng hoá khi mua sắm thuộc sở hữu Nhà nước theo thẩm quyền quy định của Pháp luật.

Thực hiện chủ tr­ương, chính sách, pháp luật về giá theo quy định của trung ­ương.

Thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về giá. Kiểm soát chi phí sản xuất, lưu thông đối với các loại hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục nhà nước định giá, quản lý giá.

Kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những chủ trương, biện pháp để bình ổn giá, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định đời sống nhân trong tỉnh.

Kiểm soát giá độc quyền và chống phá giá.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Thẩm quyền quản lý Nhà nước về giá của Uỷ ban nhân tỉnh.
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền quy định của Pháp luật.B

Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chủ tr­ương, chính sách, pháp luật về giá và các quyết định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ của Chính phủ, Thủ tuớng Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan ngành Bộ.

Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật về giá; xử lý vi phạm Pháp luật về giá theo thẩm quyền.

Tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá theo quyết định của Chính phủ, Thủ tuớng Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan ngành Bộ đối với hàng hoá dịch vụ khi có biến động ảnh huởng đến phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Quyết định các biện pháp bình ổn giá và công bố thi hành các biện pháp bình ổn giá trong truờng hợp giá cả thị truờng biến động bất thuờng ảnh huởng đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Chỉ đạo công tác thẩm định giá đối với tài sản, hàng hoá của Nhà nước phải thẩm định giá.

Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ sau:

Giá đất các loại theo khung giá đất của Chính phủ;

Giá bán nước sạch khu vực thị xã, thị trấn, huyên ly theo khung giá quy định của Bộ Tài chính;

Giá tài sản, cây cối, hoa mầu gắn liền với đất phục vụ cho tính bồi thuờng giải phóng mặt bằng khi Nhà nứoc thu hồi đất;

Ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Giá thóc để làm căn cứ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp ngoài hạn điền, quỹ đất nông nghiệp 5%, thuế nhà đất va thu quỹ thuỷ lợi phí, các quỹ khác theo quy định;

Giá mua, bán hàng hoá, vật t­ dự trữ chiến luợc của Tỉnh;

Giá trị tài sản, hàng hoá của Nhà nước tham gia góp vốn; giá nhuợng bán tài nguyên do địa phương quản lý theo quy định của Pháp luật;

Giá báo Bắc Giang;

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giá tài sản, hàng hoá. dịch vụ sau:

Mức giá cho thuê đất và giá thuê đất có mặt nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Mức trợ giá, trợ cước vận chuyển, mức giá hoặc khung giá bán lẻ, mức giá thanh toán cấp không thu tiền hàng hoá thuộc danh mục đuợc trợ giá, trợ cứơc đuợc chi nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách Tỉnh theo quy định của Nhà nước;

Giá trị tài sản, hàng hoá, máy móc thiết bị, phương tiện làm việc… của các tổ chức trong nước, nước ngoài viện trợ cho tỉnh (Nếu chư­a có giá hoặc giá chưa phù hợp với giá thực tế trên thị truờng trong nuớc);

Giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tuợng tái định cư, đối tuợng chính sách; giá bán hoặc cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước để làm việc hoặc sử dụng vào các mục đích khác;

đ) Giá dịch vụ Thông tin quảng cáo của đài Phát thanh - Truyền hình, báo Bắc Giang.

Giá cuớc vận chuyển hàng hoá chi từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Sở Tài chính.
Sở Tài chính là cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân tỉnh quản lý Nhà nước về giá, đề xuất các chủ trương, chính sách và các biện pháp bình ổn giá theo chỉ đạo của Trung ­ương và Uỷ ban nhân tỉnh.

Soạn thảo và trình Uỷ ban nhân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về giá và các biện pháp trong việc quản lý Nhà nứơc về giá trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn và đề xuất thực hiện các biện pháp quản lý Nhà nước về giá đối với các tài sản, hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Trung ­ương Uỷ ban nhân tỉnh.

Trình Uỷ ban nhân tỉnh công bố và áp dụng các biện pháp bình ổn giá, thông báo chấm dứt áp dụng các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

Lập, trình và thẩm định các phương án giá tài sản, hàng hoá và dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định Uỷ ban nhân dân tỉnh theo đề nghị của các Sở, Ban, Ngành.

Giao Sở Tài chính quyết định mức giá đối với hàng hoá, dịch vụ do các Sở, Ban, Ngành và đơn vị đặt hàng giao nhiệm vụ cho các đơn vị sản xuất kinh doanh mà không qua hình thức đấu thầu, đấu giá được thanh toán từ ngân sách tỉnh.

Trong thời gian thành lập doanh nghiệp thẩm định giá; Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Sở Tài chính thực hiện công tác thẩm định giá đối với tài sản, hàng hoá được mua sắm bằng toàn bộ hoặc một phần từ nguồn vôn ngân sách tỉnh, không qua đấu thầu, không do hội đồng xác định giá được thành lập theo quy định của pháp luật.

Tài sản của Nhà nước, của doanh nghiệp nhà nứoc cho thuê, chuyển nhuợng, bán, góp vốn, cổ phần hoá, giải thể và các hình thức chuyển đổi khác.

Tái sản là hàng hoá, dịch vụ, máy móc thiết bị, đồ dùng trang trí nội thất, phương tiện làm việc… được thanh toán từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp, vốn tín dụng đầu t­ phát triển của Nhà nước, vốn vay tín dụng do tỉn bảo lãnh và vốn khác thuộc nguồn ngân sách; tài sản, hàng hoá trong các vụ án hình sự, hình sự, hành chính kinh té.

mức giá trị của tái sản, hàng hoá phải thẩm định giá.

Có giá trị mua đơn chiếc hoặc mua một lần cùng loại tài sản có giá trị từ 20 triệu đồng đến duới 100 triệu đồng và từ 100 triệu đồng trở lên nếu không qua đấu thầu, không qua Hội đồng xá định giá được thành lập theo quy định của pháp luật.

Có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đối với tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp nhà nứơc cho thuê, chuyển nhuợng, bán, góp vốn, cổ phần hoá, giải thể và các hình thức chuyển đổi khác.

Có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đối với tài sản khác của Nhà nước.

thông báo giá cả thị truờng về tài sản, hàng hoá phục vụ cho việc lập dự toán, phê duyệt tổng dự toán được hình thành nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn khác theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thông báo giá tài sản, hàng hoá phục vụ cho việc xác định giá đấu thầu, giá giao thầu, giá nhuợng bán, chuyển giao tài sản của các cơ quan hành chính sự nghiệp và tổ chức đoàn thể. Định giá hàng hoá tịch thu sung quỹ Nhà nước theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân tỉnh.

Phối hợp với Sở Xây dựng thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng theo danh mục mặt hàng đã được Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng quy định trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì phối hợp với các ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, xây dựng phương án giá đất, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, để thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh truớc khi quyết định và công bố ngày 01/ 01 hàng năm.

Tổ chức hiệp thương giá theo yêu cầu của bên mua, bên bán đối với hàng hoá, dịch vụ quan trọng có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán, không thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ quyết định giá của nhà nước.

Kiểm tra, kiểm soát chi phí sản xuất, lưu thông, giá hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khi phát hiện có dấu hiệu liên kết độc quyền về giá theo quy định của pháp luật. kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thực hiện giá hàng hoá, dịch vụ do tổ chức, cá nhân liên kết độc quyền về giá.

Hướng dẫn các huyện, thị xã, tổ chức thực hiện việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Tổ chức thanh tra, kiển tra giá đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Xử lý các vi phạm pháp luật về giá theo quy định.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của các Sở, Ban, Ngành và đơn vị thuộc tỉnh.
Tổ chức thực hiện các chủ tr­ương, chính sách quản lý Nhà nước về giá, biện pháp bình ổn giá và các quyết định giá của Trung ­ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố.

Chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý, lập trình phương án trợ giá, trợ cước và giá bán lẻ đối với mặt hàng chính sách, giá hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

Lập, trình Sở tài chính quyết định mức giá hàng hoá, dịch vụ do Sở, Ban, Ngành, đơn vị đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh mà khong qua hình thức đấu thầu, đấu giá được thanh toán từ ngân sách tỉnh.

Phê duyệt giá mua sắm tài sản, hàng hoá có giá trị mua đơn chiếc hoặc mua một lần cùng loại tài sản có tổng giá trị từ 5 triệu đến duới 20 triệu đồng theo uỷ quyền cua Uỷ ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính và phải chịu trách nhiệm về mức giá phê duyệt.

Phối hợp với Sở tài chính kiểm tra, kiểm soát chi phí l­u thông, giá hàng hoá ở các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành quản lý, khi có biến động về giá và có dấu hiệu liên kết độc quyền về giá.

Thành lập hội đồng để xác định giá trị tài sản, hàng hoá khi thanh lý, điều chuyển, nhuợng bán theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính 

Tham gia đóng góp ý kiến các phương án giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ (Thuộc thẩm quyền quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh) theo đề nghị của các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý, gửi Sở Tài chính thẩm định bằng văn bản truớc khi đơn vị trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra giá trong phạm vi ngành phụ trách theo quy định của Pháp luật, tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra giá theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã.
Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chủ tr­ương, chính sách và các quyết định về giá của cấp có thẩm quyền trên địa bàn huyện, thị xã.

Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết theo quy định của Pháp luật.

Báo cáo giá cả thị truờng hàng hoá, dich vụ, giá vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện, thị xã theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính.

Phối hợp với các ngành của tỉnh xác định giá các loại đất trên địa bàn huyện, thị xã gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh theo quy định của Luật Đất đai.

Thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã.

Phê duyệt giá trị thanh lý, nhuợng bán, điều chuyển cho thuê tài sản thuộc cơ quan, đơn vị do cấp huyện, thị xã quản lý theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Phê duyệt giá mua sắm tài sản, hàng hoá có giá trị mua đơn chiếc hoặc mua một lần cùng loại tài sản có tổng giá trị từ 5 triệu đến duới 20 triệu đồng được mua bằng toàn bộ hoặc một phần từ nguồn vốn ngân sách huyện, thị xã và ngân sách xã, phuờng, thị trấn theo uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Sở Tài chính và phải chịu trách nhiệm về mức giá phê duyệt.

Định giá bán tài sản hàng hoá tịch thu sung công quỹ Nhà nước từ các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính theo phân cấp và quy định của pháp luật.

Quyết định mức trợ giá, trợ cước thuộc ngân sách cấp huyện, thị xã quản lý.

Quyết định giá bán nước sạch ở các xã nông thôn thuộc dự án nhỏ lẻ phục vụ dân c­ tại xã theo khung giá của Bộ Tài chính quy định và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Kiểm tra, kiểm tra chi phí sản xuất, l­u thông, giá hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khi phát hiện có dấu hiệu liên kết độc quyền về giá trên địa bàn huyện, thị xã theo hướng dẫn của Sở tài chính.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra giá trong phạm vi địa bàn huyện, thị xã quản lý, tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra giá theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã giao cho phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá trên địa bàn theo quy định của Bộ tài chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh có các quyền sau:

Quyết định giá mua, giá bán tài sản, hàng hoá và dich vụ theo đúng thẩm quyền quy định của pháp luật trừ những tài sản, hàng hoá thuộc danh mục Nhà nước định giá.

Quyết định giá tài sản hàng hoá, dịch vụ trong khung gia giới hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương về giá có quyền rút lại hồ sơ hiệp thương về giá, tự thoả thuận với nhau về giá mua, giá bán của hàng hoá, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá, truớc khi cơ quan có thẩm quyền hiệp thương.

Khiếu nại quyết định về giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của đơn vị, cá nhân.

khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân bồi thuờng thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh có nghĩa vụ sau đây:

Lập, trình phương án giá hàng hoá dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định báo cáo Sở quản lý Nhà nước chuyên ngành xem xét, tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quýet định sau khi có ý kiến bằng văn bản Sở Tài chính. Hoặc trình Sở Tài chính quyết định theo phân cấp của uỷ ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện đúng việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Chấp hành các quyết định và các biện pháp bình ổn giá theo công bố của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cung cấp đầy đủ, chính xác chi phí sản xuất và các yếu tố hình thành giá thuộc thẩm quyền quyết định của đơn vị theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Chịu trách nhiệm vè tính trung thực, chính xác về giá đối với hàng hoá, dịch vụ sản xuất kinh doanh thuộc đơn vị mình theo quy định của pháp luật.

Chấp hành theo yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra giá, chịu trách nhiệm truớc pháp luật về tính trung thực và số liệu trong hồ sơ về giá được l­u trữ tại đơn vị mình. Báo cáo đầy đủ về giá thành sản xuất, giá bán, giá mua, chi phí sản xuất l­u thông hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

Bồi thuờng thiệt hại do hành vi vi phạm về giá theo quy định của pháp luật.

Ch­ương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Xử lý vi phạm pháp luật về giá
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi vi phạm pháp luật về giá thì tuỳ theo tình chất, mức độ phạm vi ma bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thuờng theo quy định của pháp luật.

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy định về giá, nhận hối lộ, bao che cho người vi phạm pháp luật về giá; thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái các quy định của cơ quan Nhà nước trong việc quản lý giá hoặc có hành vi khác vi phạm pháp luật về giá, thì tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thuờng theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Tổ chức thực hiện.
Thủ truởng các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, Giám Đốc các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định quản lý nhà nước về giá theo quy định của Trung ­ương và bản quy định này.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề vuớng mắc, phản ánh gửi về Sở tài chính tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung kịp thời.

